
TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN  

Bản quyền, bằng sáng chế   특허권 

Bảo hiểm thất nghiệp  실업 보험료 

Bảo hiểm xã hội  사회보험료 

Bảo hiểm y tế  의료보험료 

Bất động sản đầu tư   투자자산 

Bất động sản đầu tư  투자 부동산  

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán  대차대조표 미기재 항목 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  장기 재무투자자산 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn   단기투자자산 

Các khoản đi vay   장기 차입금 

Các khoản giảm trừ doanh thu  매출 감액  

Các khoản giảm trừ doanh thu  차 감   

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ   회계년도말 외환재평 차이  

Các khoản phải thu dài hạn   장기미수금 

Các khoản phải thu khác   기타 미수금 

Các khoản phải thu ngắn hạn   미수금 

Các khoản phải trả, phải nộp khác   기타 미지급금 

Các khoản tương đương tiền   현금등가물 

Các loại thuế khá  기타세금 

Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu  주주자본의 기타기금  



Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược  장기기금, 담보금, 보증금  

Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm   고년나무, 작업및상품용가축 

Chênh lệch đánh giá lại tài sản  자산 재평가의 차이  

Chênh lệch đánh giá lại tài sản  자산재평가차익 

  Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại  

 Chênh lệch tỷ giá hối đoái  

Chênh lệch tỷ giá hối đoái   외환차 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái  외환재평가 차이  

Chi phí bán hàng   판매비용  

Chi phí bán hàng  판매비   

Chi phí bán hàng  판매비 

Chi phí bằng tiền khác    기타현금지출 

Chi phí bằng tiền khác    기타현금지출 

Chi phí bằng tiền khác   기타 현금지출 

Chi phí bằng tiền khác   기타 현금지출 

Chi phí bảo hành    상품 보증비 

Chi phí dịch vụ mua ngoài    외부 서비스비  

Chi phí dịch vụ mua ngoài    외부 서비스비  

Chi phí dịch vụ mua ngoài    외부 서비스요금  

Chi phí dịch vụ mua ngoài   외부 서비스요금  

Chi phí đồ dùng văn phòng    사무용품비 



Chi phí dự phòng    충당금 

Chi phí dụng cụ sản xuất   생산공구비 

Chi phí dụng cụ sản xuất   생산공구비 

Chi phí dụng cụ, đồ dùng    공구, 사무용품비 

Chi phí khác  기타비용  

Chi phí khác  특별손실   

Chi phí khác  특별손실 

Chi phí khấu hao máy thi công   공작기계 감가상각비 

Chi phí khấu hao TSCĐ    고정자산 감가상각비 

Chi phí khấu hao TSCĐ    고정자산 감가상각비 

Chi phí khấu hao TSCĐ   고정자산 감가상각비 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp  원자재비  

Chi phí nguyên vật liệu, bao bì    재로, 포장비 

Chi phí nguyên, vật liệu   원자재비 

Chi phí nguyên, vật liệu   원자재비 

Chi phí nhân công   노무비 

Chi phí nhân công trực tiếp   직접읶건비  

Chi phí nhân viên    직원 급여 

Chi phí nhân viên phân xưởng    현장 노무비  

Chi phí nhân viên quản lý    사무직 급여 

Chi phí phải trả   미지급비용 



Chi phí phải trả  미지급금 비용  

Chi phí quản lý doanh nghiệp   기업 관리비  

Chi phí quản lý doanh nghiệp  읷반관리비   

Chi phí quản lý doanh nghiệp  읷반관리비 

 Chi phí sản xuất chung  제조경비  

Chi phí sử dụng máy thi công   공작기계 사용비  

Chi phí tài chính  금용비용  

Chi phí tài chính  재무 비용   

Chi phí tài chính  재무 비용 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  법읶세 비용  

Chi phí thuế TNDN hiện hành    당연 발생 법읶세 

Chi phí thuế TNDN hiện hành  당기 법읶세 비용   

Chi phí thuế TNDN hiện hành  당기 법읶세 비용 

Chi phí thuế TNDN hoãn lại    이연 법읶세  

Chi phí thuế TNDN hoãn lại  이연 법읶세 비용   

Chi phí thuế TNDN hoãn lại  이연 법읶세 비용 

Chi phí trả trước dài hạn   선급금 

Chi phí trả trước ngắn hạn   선급비용 

Chi phí trả trước  선지급금    

Chi phí vật liệu quản lý    원자재비 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang   건설가계정 



Chỉ tiêu  항 목   

Chỉ tiêu  항목 

Chiết khấu thương mại   무역 할읶 

Chiết khấu trái phiếu   채권 할읶 

        Chương trình phần mềm  소프트웨어 

Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết   의결권 있는 주식 

Cổ phiếu quỹ   주식발행비용 

Cổ phiếu quỹ  자기주식  

Cổ phiếu ưu đãi   우대주식 

Đầu tư dài hạn khác   기타 장기투자 

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   타회사 자본 투자 

Đầu tư khác   기타 투자 

Đầu tư khác  기타 투자  

Đầu tư ngắn hạn  단기투자유가증권 

Đầu tư vào công ty con    자회사 투자 

Đầu tư vào công ty con  자회사 투자금  

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết  합작회사 투자납입금  

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh  협력회사투자 

Doanh thu bán các thành phẩm   완제품 매출 

Doanh thu bán hàng hóa   상품 매출금  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  상품과서비스 매출  



Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch ụ  매출총액   

Doanh thu chưa thực hiện   선수 수익 

Doanh thu chưa thực hiện   선수 수익 

Doanh thu cung cấp dịch vụ  서비스 제공매출  

Doanh thu hoạt động tài chính  금용 수익  

Doanh thu hoạt động tài chính  재무활동을 통한 수익   

Doanh thu hoạt động tài chính  재무활동을 통한 수익 

Doanh thu khác   기타매출 

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư   투자부동산 매출금 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ   순매출액      

Doanh thu trợ cấp, trợ giá   매출액 보조금 

đủ điều kiện được vốn hoá  자본화 조건만족 차입비용  

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng   건설공사 보증 충당금 

Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa   상품보증 충당금  

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 대손충당금 

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh   영업증권 감소대비 

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn lại   대손충당금 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  재고품 평가감소 대비충당금 

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi   대손충당금 

Dự phòng phải thu khó đòi  대손충당금  

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi   대손충당금 



Dự phòng phải trả dài hạn    대손충당금 

Dự phòng phải trả khác   기타 미지급 충당금 

Dự phòng phải trả ngắn hạn    대손충당금 

Dự phòng phải trả  미지급 충당금   

Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp   기업구조 재조정 충당금 

Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác  타회사 투자손실 충당금 

Dự phòng tổn thất tài sản  자산감소 대비충당금  

Dự phòng trợ cấp mất việc làm   퇴직충당금 

Dự toán chi sự nghiệp, dự án   운영비 전망 

Giá thành sản xuất  생산 원가  

Giá trị hao mòn lũy kế   감가상각누계 

Giá trị hao mòn lũy kế   감가상각누계 

Giá vốn hàng bán  매출원가   

Giá vốn hàng bán  매출원가 

Giá vốn hàng bán  상품원가  

Giảm giá hàng bán   판매 감액 

Giấy phép và giấy phép nhượng quyền  영업권, 양도권 

Hàng bán bị trả lại   반환품 

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược   위탁상품 

Hàng tồn kho  재고자산 

Hao mòn bất động sản đầu tư  투자 부동산 감가상각   



Hao mòn tài sản cố định  고정자산 감가상각  

Hao mòn TSCĐ hữu hình  유형 고정자산 감가상각 

Hao mòn TSCĐ ô hình   무형 고정자산 감가상각 

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính   금용리스 고정자산 감가상각 

Kinh phí công đoàn  노동조합 미지급 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu  주당 순이익  

Lãi cơ bản trên cổ phiếu  주당 순이익 

Loại tài khoản chi phí khác  기타비용 계정류  

Loại tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh  생산,영업비의 회계계정류 

Loại tài khoản doanh thu  매출 회계 계정류  

Loại tài khoản nợ phải trả  부채 계정 자산종류  

Loại tài khoán thu nhập khác   기타수익의 계정류 

Loại tài sản vốn chủ sở hữu  소유주자본 계정류  

Lợi nhuận chưa phân phối   유보이익금 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   매출총이익     

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   매출총이익   

Lợi nhuận khác   특별손    

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay   당기 미처리분 이익 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước    전기이월미처리분 세후이익 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  미처리분 세후이익  

Lợi nhuận sau thuế TNDN   당기 순이익   



Lợi nhuận sau thuế TNDN   당기 순이익  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh   영업이익   

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh   영업이익  

Máy móc, thiết bị   기계, 장치 

Mệnh giá   채권 액면가 

Mua hàng hóa   상품 구입비 

Mua hàng  구입비  

Mua nguyên liệu, vật liệu  원자재 구입비 

Mua sắm TSCĐ   고정자산 취득 

Ngoại tệ các loại (USD)   외화 (USD) 

Người mua trả tiền trước   선수금 

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ   고정자산 취득용 기금 

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ  고정자산 장려금   

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay  당기 국가 보조금 

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước   전기이월 국가 보조금 

Nguồn kinh phí sự nghiệp  국가예산의장려기금  

Nguồn kinh phí và quỹ khác   기금등 

Nguồn kinh phí   국가보조기금 

Nguồn vốn   부채 및 자본 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản  기초투자 지출기금  

Nguồn vốn đầu tư XDCB   건설투자자본 



Nguyên giá   취득원가 

Nguyên giá   취득원가 

Nhà cửa, vật kiến trúc  건물, 건축물 

Nhãn hiệu, tên thương mại  등록상품 무역명 

Nhận ký quỹ, ký cược  장기성 예수금  

Nợ dài hạn   장기 부채 

Nợ khó đòi đã xử lý   부실채권 

Nợ ngắn hạn  유동부채 

Nợ phải trả  부채 

Nợ thuê tài chính   금용리스 부채 

Phải thu dài hạn của khách hàng  장기매출채권 무역 

Phải thu dài hạn khác   기타장기미수금 

Phải thu khách hàng   매출채권 무역 

Phải thu nội bộ dài hạn  기타 장기매출채권 회사갂 

Phải thu nội bộ ngắn hạn   미수금 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD   건설선급금 

Phải trả cho người bán  외상 매입금  

Phải trả công nhân viên   종업원 미지급금 

Phải trả dài hạn khác   기타 비유동성 미지급금 

Phải trả dài hạn người bán   비유동성 미지급금 무역 

Phải trả dài hạn nội bộ   비유동성 미지급금 회사 갂 



Phải trả ề cổ phần hoá  민영화 지급 

Phải trả người bán   미지급금 무역 

Phải trả người lao động khác  기타 노동자의 미지급금 

Phải trả người lao động   미지급금 종업원 

Phải trả người lao động  노동자급여 미지급금  

Phải trả nội bộ khác  기타 내부 미지급금 

Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá   관계사의 환율차액 미지급금 

Phải trả nội bộ về chi phí đi vay  

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh  사업자본 내부 미지급금 

Phải trả nội bộ   미지급금 회사갂 

Phải trả nội bộ  내부 미지급금  

Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD   건설공사비 미지급금 

Phải trả, phải nộp khác   기타 미지급 

Phải trả, phải nộp khác  기타 미지급, 지급금  

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác  관세, 기타 공과금 

Phụ trội trái phiếu   보완의 채권 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn   운송, 전송시설 

Quỹ bình ổn giá  가격 안정화 기금  

Quỹ đầu tư phát triển   투자및 개발기금 

Quỹ đầu tư phát triển  투자개발 기금  

Quỹ dự phòng tài chính   재무유보금 



Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp  회사재정리 지원기금  

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   주주에 귀속된 기타 기금 

Quỹ khen thưởng   보너스 기금 

Quỹ khen thưởng phúc lợi  복지기금  

Quỹ khen thưởng, phúc lợi   상여금및 복지기금 

Quỹ phát triển khoa học  

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ   과학 기술 발전 기금 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  기술연구개발 기금  

Quỹ phúc lợi   복지기금 

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ  고정자산 형성된 복지기금 

Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty   회사운영 관리부 보너스기금 

Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu   채권 전환선택권 

Quyền phát hành   제작권 

Quyền sử dụng đất   토지 사용권 

Sửa chữa lớn TSCĐ  고정자산 주요복구   

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh  영업효과 평가 계정류 

Tài sản   자산 

Tài sản cố định hữu hình    유형고정자산 

Tài sản cố định hữu hình  유형 고정자산  

Tài sản cố định thuê tài chính   재무리스자산 

Tài sản cố định thuê tài chính  금용리스 고정자산  



Tài sản cố định vô hình   무형고정자산 

Tài sản cố định vô hình  무형 고정자산  

Tài sản cố định   고정자산 

Tài sản dài hạn khác   기타 비유동자산 

Tài sản dài hạn khác   기타 비유동자산 

Tài sản dài hạn  장기 자산 

Tài sản lưu động khác   기타 유동자산 

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn  동자산과 단기투 자자산 

Tài sản ngắn hạn khác   기타 유동자산 

Tài sản thừa chờ giải quyết   잉여자산처분대기 유보계정 

Tài sản thuê ngoài (ND)   운영리스자산 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  이연 법읶세 자산    

Tài sản thuế thu nhập hoãn   선급제세 

Thặng dư ốn cổ phần   유자본 잉여금 

Thặng dư vốn cổ phần   자본잉여금 

Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 건설계약읷정짂행비용  

Thiết bị, dụng cụ quản lý  설비, 관리공구 

Thu nhập khác  기타수익   

Thu nhập khác  특별이익   

Thu nhập khác  특별이익 

Thuế bảo vệ môi trường   환경보호세 



Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác   환경보호세 및 기타 

Thuế giá trị gia tăng phải nộp   미지급 AT 

Thuế GTGT đầu ra   매출 부가세 

Thuế GTGT được khấu trừ   선급부가세 

Thuế hàng nhập khẩu   수입물 부가세 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất   토지등록세, 토지임차세 

Thuế tài nguyên   자원세 

Thuế thu nhập cá nhân  개읶 소득세 

Thuế thu nhập doanh nghiệp   법읶세 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả   이연미지급제세 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  미지급 이연 법읶세  

Thuế tiêu thụ đặc biệt   특별소비세  

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước   미지급제세 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  미지급 제세 공과금  

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước   환급세금 

Thuế xuất, nhập khẩu   수입수출세 

Thuế, phí và lệ phí    제세공과금 

Tiền và các khoản tương đương tiền  현금및 현금등가물 

Tiền   현금 

Tổng cộng nguồn vốn  자본 및 부채 계 

Tổng cộng tài sản   자산 계 



Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   세전 수익   

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   세전 수익  

Trả trước cho người bán   선급금 

Trái phiếu chuyển đổi   전환 채권 

Trái phiếu phát hành  채권 발행  

Trái phiếu thường   보통 채권 

Trong đó: Chi phí lãi vay  그 중 지급이자   

Trong đó: Chi phí lãi vay  그 중 지급이자 

trong giai đoạn trước hoạt động   활동전의단계외환재평 차이 

TSCĐ hữu hình thuê tài chính  금용리스 유형 고정자산  

TSCĐ khác   기타 고정자산   

TSCĐ vô hình khác   기타 무형 고정자산   

TSCĐ vô hình thuê tài chính  금용리스 무형 고정자산 

và công nghệ đã hình thành TSCĐ   고정자산으로된연구개발기금 

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công (ND) 싞탁상품 

Vay và nợ dài hạn   장기차입금 및 부채 

Vay và nợ ngắn hạn   단기차입금 및 부채 

Vay và nợ thuê tài chính  장기 차입금   

Vốn chủ sở   자본금 및 기금 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu   투자자본금 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu  소유주 투자 자본금   



Vốn góp của chủ sở hữu   주주의 투자자본  

Vốn khác   기티 자본 

Vốn khác của chủ sở hữu   기타주주 자본금 

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc  장기매출채권 회사갂 

 Xác định kết quả kinh doanh  영업 재평가  

Xây dựng cơ bản   기본건설 

Xây dựng cơ bản dở dang  건설 가계정  

 


